DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật được rà soát

(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     / 01/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành
	Trích yếu
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	01
	Quyết định
	101/2016 /QĐ-UBND ngày 27/01/2016
	Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện
	03/02/2016
	

	02
	Quyết định
	604/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo
	15/8/2016
	

	03
	Quyết định
	697/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016
	Quy chế làm việc của UBND huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ 2016-2021
	06/9/2016
	

	04
	Quyết định
	978/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo
	25/10/2016
	

	05
	Quyết định
	1124/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tuần Giáo
	02/12/2016
	

	06
	Nghị quyết
	42/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016
	Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tuần Giáo là đô thị loại V trực thuộc huyện Tuần Giáo
	29/12/2016
	

	07
	Quyết định 
	04/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017
	Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo
	05/6/2017
	

	08
	Quyết định
	01/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	22/11/2018
	

	09
	Nghị quyết
	02/2018/NQ-HĐND 
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của HĐND huyện Tuần Giáo quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để xây dựng đường giao thông nông thôn và nhà văn hóa bản có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
	27/12/2018
	

	10
	Quyết định
	1547/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 290/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND huyện Tuần Giáo quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để xây dựng đường giao thông nông thôn và nhà văn hóa bản có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
	06/01/2019
	

	11
	Quyết định
	01/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm quản lý đất đai huyện Tuần Giáo
	20/11/2019
	

	12
	Quyết định
	02/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019
	Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện Tuần Giáo
	21/11/2019
	

	13
	Quyết định
	01/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Tuần Giáo
	19/02/2020
	


